GV: Lê Phương Hằng
Email: phuonghangle80@gmail.com
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Năm học 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài 90 phút
I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA

1. Năng lực

- Đánh giá được mức độ nhận biết và thông hiểu đặc trưng thể loại trong phần đọc hiểu ngữ liệu ngoài SGK và tri thức tiếng Việt, khả năng diễn đạt, hành văn và cách rút ra ý nghĩa của các văn bản truyện. Phạm vi kiến thức gồm:

+ Phần  Đọc - hiểu: Thể loại truyện ngắn.

+ Phần Tiếng Việt: Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ, Phó từ, Trợ từ.
- Đánh giá mức độ vận dụng trong phần viết: 
+ Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích của tác phẩm truyện.

- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày.
2. Phẩm chất: 

- Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trong 90 phút.

III. MA TRẬN & BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
1. Ma trận:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN 7

                                                     NĂM HỌC 2023 - 2024

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 


	Tác phẩm truyện (truyện ngắn)

	4
	0
	3
	1
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	15
	30
	0
	25
	0
	5
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	45%
	25%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


                                  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Tác phẩm truyện (truyện ngắn)

	Nhận biết:

- Nhận biết được thể loại, người kể chuyện, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.
-  Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
Thông hiểu: 

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích được ý nghĩa của chi tiết trong văn bản.
- Hiểu được đặc điểm của nhân vật qua suy nghĩ, hành động, việc làm.

Vận dụng:

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những vấn đề nêu ra trong văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
	4 TN


	3TN + 1TL

	2TL


	

	2
	Viết
	Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài văn: phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích tác phẩm văn học.
- Xác định được cấu trúc, bố cục của bài văn phân tích.

- Xác định được những nội dung cơ bản, một số nét đặc sắc về nghệ thuật.

- Nêu cảm nghĩ khái quát về nhân vật và đoạn trích.

Thông hiểu: 
Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích cụ thể của tác phẩm văn học đảm bảo các yếu tố cơ bản: Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.

Vận dụng: 
Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong đoạn trích cụ thể của tác phẩm văn học.

Vận dụng cao: 

Có sự sáng tạo trong dùng từ, diễn đạt, cảm nhận. Qua văn bản, rút ra được ý nghĩa.
	1TL
	1TL
	1TL

	1 TL


	Tổng
	
	4TN
	3 TN

1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	45
	25
	5

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30


IV. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn Ngữ văn lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
                                                 BẦU TRỜI CỦA NGƯỜI CHA

  
“…My lần từng bước trong bóng tối đến trước giá vẽ và ngồi xuống. Nhưng mỗi lần vẽ xong cô lại càng thấy thất vọng hơn. Và cũng đã bao nhiêu lần cô gục khóc trên giá vẽ. Cô khóc không phải vì sự thất bại trong nghệ thuật. Nói đúng hơn, chưa bao giờ cô đeo đuổi một thành công nào đó trong nghệ thuật. Cô chỉ vẽ như cô cần phải vẽ. Cô khóc về sự bất lực trong tình yêu của cô đối với người cha bệnh tật.
Cha cô vốn là một phi công lái máy bay quân sự trong chiến tranh. Sau giải phóng ông chuyển sang lái máy bay dân sự. Sau mỗi chuyến bay trở về, ông say đắm kể cho mẹ con cô nghe về những vùng trời ông đã đi qua. Nhiều đêm, những câu chuyện của người cha đã đưa cô đến những vùng trời ấy trong giấc mơ.
Cô gặp những đứa bé trong suốt vừa bay vừa hát bên những bông hoa lạ.
“Hoa này là hoa gì, bạn nhỉ?”, cô hỏi.
“Hoa Anh My”, những đứa bé đồng thanh nói như hát.
“Ôi! Cùng tên với mình đấy – Cô thích thú kêu lên.
“Thế những con chim vàng óng kia là chim gì?”.
“Chim Tạo Linh đấy”.
 My định hỏi tiếp một câu thì chợt nghe một tiếng nổ. Những đứa bé vụt biến mất. My tỉnh giấc. Ngọn đèn ngủ vẫn tỏa ánh xanh nhạt trong nhà. Qua màn, My nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi quay ra cửa. Trên nền nhà có những mảnh cốc vỡ.
 
   “Tôi không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa rồi”, mẹ cô tức tưởi nói.
 “Anh chưa làm một điều gì xúc phạm đến em cả. Anh không hiểu vì sao lâu nay em luôn luôn cảm thấy khó chịu khi anh về”(…)
– Còn anh chỉ thấy mang về cho vợ con anh những thứ ngớ ngẩn, hão huyền, hết sức vô dụng”.
“Em im đi. Em khác xưa quá nhiều rồi đấy”.
“Tôi không khác gì xưa cả. Chẳng qua anh không nhận ra sự thật của cuộc đời này mà thôi”. Mẹ cô nói và đứng phắt dậy đi sang phòng bên. Ba cô lắc đầu và đốt thuốc hút.
Một buổi sáng ít ngày sau đó, người cha phờ phạc nói với cô: “Ba và mẹ đã quyết định chia tay nhau. Chắc con cũng tự biết trước điều này”. My nấc lên khi nghe người cha nói vậy. Cô bỗng thấy hoảng sợ và cô đơn khủng khiếp.
Khi My vừa kết thúc năm học cuối cùng thì cha cô bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người. Biết bệnh tình của người cha khó có thể hồi phục. My quyết định ngừng xin việc làm. Cô mở lớp dạy vẽ và tiếng Anh cho bọn trẻ con cùng phố để kiếm tiền sinh sống và tiện có thời gian chăm sóc cha. Khi bóng tối đã trùm kín căn phòng thì người cha thì thầm: “Vùng trời… vùng trời, cha muốn trở lại… vùng trời”. Những lúc ấy, giọng người cha lạ lùng và xa xăm. Cô cảm thấy rùng mình và thương cha vô hạn.
Một đêm trong căn phòng của cô đầy mùi thuốc vẽ, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ mang lại cho người cha vùng trời của ông về trên toan. Sau ý nghĩ ấy, cô lao vào giá vẽ. Cô vẽ trong sự hoảng sợ mộng mị và mơ hồ về người cha. Và suốt hơn một năm qua cô đã vẽ, đã thất vọng và đã khóc.
Đêm đêm, cô đứng lặng hàng tiếng đồng hồ bên cửa sổ nhìn mãi vào vùng trời có những ngôi sao bé bỏng, ướt át và đầy bí ẩn kia. Cô như thoáng nghe thấy tiếng nói thì thầm của những ngôi sao và những vầng mây bạc trong những đêm sáng trăng. Cô lao vào giá vẽ và vẽ cho đến khi tưởng chừng như kiệt sức. Để rồi sáng sau tỉnh giấc, cô lại khóc cho những mảng mầu lạnh lẽo và bất động.”
                              (Trích “Bầu trời của người cha – Nguyễn Quang Thiều)

Câu 1: (0,5 điểm) Văn bản “Bầu trời của người cha”  thuộc thể loại nào? 
A.Truyện ngắn                                                       B. Truyện dài
C. Truyện vừa                                                        D. Truyền thuyết
Câu 2: (0,5 điểm) Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai?  

A. Lời của người cha                                        B. Lời của My
C. Lời của người kể chuyện                              D. Lời của My và người kể chuyện
Câu 3: (0,5 điểm) Văn bản “Bầu trời của người cha” viết về chủ đề gì?
A. Tình mẫu tử - Ước mơ của người con gái được sống bên mẹ.
B. Tình phụ tử  - Ước mơ và nỗi đau của người cha bất hạnh bên cô con gái hiếu thảo.
C. Tình cô trò   - Ước mơ của người con gái trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh.
D. Tình phụ tử  - Người cha giàu yêu thương và cuộc hôn nhân đau khổ.

Câu 4: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống: Phó từ trong câu  “ Để rồi sáng sau tỉnh giấc, cô lại khóc cho những mảng mầu lạnh lẽo và bất động” bổ sung…………………………………  …………………………………………………………………………………………………..
Câu 5: (0,5 điểm) Chi tiết “Cô mở lớp dạy vẽ và tiếng Anh cho bọn trẻ con cùng phố để kiếm tiền sinh sống và tiện có thời gian chăm sóc cha” chứng tỏ My là người như thế nào? 
A. Là người thực tế.                                     B. Là người thích làm việc độc lập.
C. Thương yêu cha, linh hoạt, năng động.      D. Là người biết hi sinh.
Câu 6: (0,5 điểm) Sau mỗi chuyến bay trở về, người cha thường kể cho My nghe những câu chuyện gì?
A. Những lần ông khóc vì nhớ con gái.      B. Nỗi đau khi bị tai nạn.
C. Những vùng trời mà ông đã đi qua.        D. Ước mơ được bay đến những vùng trời.
Câu 7: (0,5 điểm) Văn bản “Bầu trời của người cha” thể hiện bức thông điệp gì ? 
A. Hãy yêu thương, thấu hiểu và mơ ước.
B. Hãy chăm sóc người thân khi hoạn nạn.
C. Hãy thực tế để cuộc sống đỡ khốn khó.
D. Đừng quá lãng mạn mà xa rời thực tế.
Câu 8: (1,0 điểm) Trong đoạn trích, vì sao My điên cuồng vẽ, rồi lại khóc, trạng thái đó biểu hiện điều gì?
Câu 9: (0,5 điểm) Việc làm, suy nghĩ, ước mơ nào của My đã tác động tới cảm xúc, suy nghĩ của em? 

Câu 10: (1,0 điểm) Từ văn bản “Bầu trời của người cha”, em hãy cho biết những yếu tố nào có khả năng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng đẹp trong tâm hồn con người?
II. VIẾT (4,0 điểm)

Đề: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật My trong đoạn trích ở phần Đọc – hiểu trích từ tác phẩm “Bầu trời của người cha” của Nguyễn Quang Thiều.

------------------------- Hết -------------------------
V/ HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

                                  Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	Bổ sung ý nghĩa về số lượng của sự vật
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- My điên cuồng vẽ, rồi lại khóc vì: 

+ Cô vẽ trong sự hoảng sợ ,mộng mị và mơ hồ về người cha.

+ Vì những mảng màu lạnh lẽo và bất động.
+ My muốn mang lại cho người cha vùng trời của ông.

- Trạng thái đó biểu hiện: sự bất lực trước thực tại nghiệt ngã, tình yêu cha sâu sắc mãnh liệt…
- GV cho điểm  linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	0,75

0,25

	
	9
	- Đây là dạng câu hỏi mở: HS chủ động thể hiện chính kiến cá nhân nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải phù hợp, thuyết phục.
– Cách hiểu và lý giải cần có căn cứ từ tác phẩm, tránh suy diễn, gượng ép bất hợp lí.
 - GV cho điểm  linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	0,5

	
	10
	– HS xác định những yếu tố nào có khả năng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng đẹp qua cách: theo dõi My, chú ý khởi nguồn những giấc mơ của cô ấy và quan sát những người sống lãng mạn quanh mình…nơi khởi nguồn ước mơ của chính mình như:

+ Sự động viên, khích lệ.

+ Sự yêu thương và quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu mỗi người trong gia đình…
- Gv tôn trọng ý kiến riêng của HS nhưng phải phù hợp với văn hóa của dân tộc và định hướng thẩm mỹ từ tác phẩm “Bầu trời của người cha”. 

…..

Lưu ý: HS có thể trình bày cách khác nhưng hợp lí vẫn tính điểm.
- GV cho điểm  linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn:

Có đủ bố cục ba phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:

Kể về một một chuyến tham quan di tích, văn hóa.
	0,25

	
	
	c. Nội dung bài viết: HS có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
A/ Mở bài: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vị trí đoạn trích. (0,25 điểm).
- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học và nêu khái quát ấn tượng về nhân vật. (0.25 điểm).
B/ Thân bài:

- Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong đoạn trích.

+ My là một hoạ sĩ tài năng, giỏi giang, hiếu thảo, giàu yêu thương: (0,25 điểm)
Cô lần từng bước trong bóng tối đến giá vẽ, khóc trước sự bất lực trong tình yêu của cô đối với người cha bệnh tật; chấp nhận từ bỏ công việc tốt để mở lớp dạy mỹ thuật và tiếng Anh để chăm sóc cha…
+ My thấu hiểu những ước mơ, khát khao, nỗi đau mà cha phải gánh chịu: (0,25 điểm)
Cha thường kể những câu chuyện về những vùng trời ông đã đi qua để rồi có những đêm cô mơ về vùng trời ấy; những nỗi đau của cha phải chịu sau khi bị tai nạn.
+ Muốn giúp cha lấy lại ước mơ qua bức tranh cô vẽ nhưng lại bất lực về tình yêu của bản thân đối với cha của mình: (0,5 điểm) 

Gia đình đổ vỡ, cha bệnh, mẹ có gia đình mới khiến cho cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, khó khăn, tới mức gục khóc trên giá vẽ, My hoàng sợ và cô đơn khủng khiếp;  đêm đêm cô đứng lặng hàng giờ bên cửa sổ nhìn mãi về vùng trời….
 - Nhận xét được về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn: lời nói, hành động, cảm xúc… (0,5 điểm)
c) Kết bài: (0.5 điểm)
- Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.
- Sự tác động của nhân vật tới cảm xúc, suy nghĩ…
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về đặc điểm nhân vật; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục.
	0,5


                                                               GIÁO VIÊN RA ĐỀ

                                                                  Lê Phương Hằng


